
1.2. Các lớp/nhóm điều chỉnh Thời khóa biểu (thực hiện từ tuần thứ 4 của học kỳ) 

Mã LHP Học phần 
TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 
đường 

Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

EMA2007 1 Cơ học vật rắn biến dạng TS. Vũ Thị Thùy Anh 4 9-10 305-GĐ2 TS. Vũ Thị Thùy Anh 4 4-5 503-VCH 1 

INT2211 1 Cơ sở dữ liệu 
ThS. Nguyễn Ngọc 
Quỳnh 

2 9-10 PM305-G2 
ThS. Nguyễn Ngọc 
Quỳnh 

2 9-10 PM201-G2 2 

EMA3062E 
20 

Điều khiển PLC (học tuần 8-
15) 

ThS. Nguyễn Quang 
Nhã 

6 7-11 512-E5 
ThS. Nguyễn Quang 
Nhã 

6 7-11 502-E5 1 

EMA2013 1 Lý thuyết điều khiển tự động 
ThS. Nguyễn Quang 
Nhã 

5 7-8 PM402-E5 
ThS. Nguyễn Quang 
Nhã 

5 7-8 PM401-E5 1 

EMA2013 1 Lý thuyết điều khiển tự động 
ThS. Nguyễn Quang 
Nhã 

5 9-10 PM402-E5 
ThS. Nguyễn Quang 
Nhã 

5 9-10 PM401-E5 2 

EMA2013 1 Lý thuyết điều khiển tự động 
ThS. Nguyễn Quang 
Nhã 

5 11-12 PM402-E5 
ThS. Nguyễn Quang 
Nhã 

5 11-12 PM401-E5 3 

INT2213 24 
Mạng máy tính (học từ tuần 
6) 

ThS. Nguyễn Xuân 
Trường 

3 4-6 PM401-E5 
ThS. Nguyễn Xuân 
Trường 

3 4-6 PM208-G2 2 

INT2214 22 Nguyên lý hệ điều hành TS. Nguyễn Thị Hậu 2 3-6 307-GĐ2 TS. Nguyễn Thị Hậu 2 3-6 107-G2 TA 
INT1008 6 Nhập môn lập trình ThS. Vũ Minh Anh 2 7-8 210-GĐ3 ThS. Vũ Minh Anh 2 7-8 102-GĐ3 CL 

AIT3004 1 
Thực hành phát triển hệ 
thống Trí tuệ nhân tạo 

CN. Đỗ Thu Uyên 5 11-12 PM305-G2 CN. Đỗ Thu Uyên 5 11-12 PM402-E5 3 

AIT3004 1 
Thực hành phát triển hệ 
thống Trí tuệ nhân tạo 

ThS. Ngô Minh Hương 5 9-10 PM305-G2 ThS. Ngô Minh Hương 5 9-10 PM402-E5 4 

EPN1096 
26_chuẩn 

Vật lý đại cương 2 
TS. Nguyễn Thị Yến 
Mai 

4 9-10 101-G2 
TS. Nguyễn Thị Yến 
Mai 
TS. Hồ Thị Anh 

4 9-10 101-G2 CL 

EMA3114E 
20 

Vi điều khiển và hệ thống 
nhúng (học tuần 4-9) 

TS. Hoàng Văn Mạnh 3 1-5 512-E5 TS. Hoàng Văn Mạnh 3 1-5 502-E5 1 

EMA3114E 
20 

Vi điều khiển và hệ thống 
nhúng (học tuần 4-9) 

TS. Hoàng Văn Mạnh 3 7-11 512-E5 TS. Hoàng Văn Mạnh 3 7-11 502-E5 2 

EMA3114E 
20 

Vi điều khiển và hệ thống 
nhúng (học tuần 4-9) 

TS. Hoàng Văn Mạnh 6 1-5 512-E5 TS. Hoàng Văn Mạnh 6 1-5 502-E5 3 

EMA3114E 
20 

Vi điều khiển và hệ thống 
nhúng (học tuần 4-9) 

TS. Hoàng Văn Mạnh 4 1-5 512-E5 TS. Hoàng Văn Mạnh 4 1-5 502-E5 4 

EMA3084E 
20 

Vi xử lý và vi điều khiển 
(học tuần 10-16) 

TS. Hoàng Văn Mạnh 3 1-6 512-E5 TS. Hoàng Văn Mạnh 3 1-6 502-E5 1 

EMA3084E 
20 

Vi xử lý và vi điều khiển 
(học tuần 10-16) 

TS. Hoàng Văn Mạnh 4 1-6 512-E5 TS. Hoàng Văn Mạnh 4 1-6 502-E5 2 



Mã LHP Học phần 
TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 
đường 

Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

EMA3084E 
20 

Vi xử lý và vi điều khiển 
(học tuần 10-16) 

TS. Hoàng Văn Mạnh 3 7-12 512-E5 TS. Hoàng Văn Mạnh 3 7-12 502-E5 3 

EMA3084E 
20 

Vi xử lý và vi điều khiển 
(học tuần 10-16) 

TS. Hoàng Văn Mạnh 6 1-6 512-E5 TS. Hoàng Văn Mạnh 6 1-6 502-E5 4 

ELT3144 1 Xử lý tín hiệu số CN. Lê Quốc Anh 2 9-10 PM201-G2 CN. Lê Quốc Anh 2 9-10 PM207-G2 1 
ELT3144 1 Xử lý tín hiệu số CN. Lê Quốc Anh 2 11-12 PM305-G2 CN. Lê Quốc Anh 2 11-12 PM207-G2 2 

 


